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Số: 2058/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa XK loại hình E62
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024
Kính g ử i:    Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng.
(Đ/c: Lô D 1  đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Kh á nh, TP. Th á i Bình)
Trả lời công văn số 1803/MV-2024 ngày 18/3/2024 của Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng về vướng m ắ c mã loại hình E62, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1.  Đối với thông báo cơ sở sản xuất:
Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, khi thực hiện thủ tục hải quan đ ố i với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (m ã  loại hình E21, E31) thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu ti ê n; không quy định đối với loại hình nhập kinh doanh sản xuất (A 1 2).
2.  Đối với hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đ ã  đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đ ã  xuất khẩu sản phẩm:
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp:   “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ”;
Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định cơ sở để xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế:
“a) T ổ  chức, c á  nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đ ố i với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;
b)  Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị gi á  hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực t ế  được sử dụng để sản xuất sản ph ẩ m thực t ế  xuất khẩu;
c)  Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;
d)  Tổ chức, cá nh â n trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.
Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản ph ẩ m xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đ â y ”;
Căn cứ khoản 5 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm:
“a) Công văn y ê u c ầ u hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục V II  ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
b)  Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 b ả n chụp có đóng dấu sao y b ả n ch í nh của cơ quan;
c)  Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, b á n hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng d ấ u sao y bản chính của cơ quan;
Người nộp thuế k ê  khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về s ố , ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.
d)  Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu s ố  10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định)  .
S ố  tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tương ứng với lượng, ch ủ ng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực t ế  được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;
đ) Hợp đ ồ ng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó s ử  dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp có đ ó ng dấu sao y bản chính của cơ quan;
e)  Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh th ổ  Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan. ” ;
Căn cứ đi ể m b.2.3 khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính quy định:   “Trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định s ố  134/2016/NĐ-CP, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sự phù hợp giữa định mức người nộp thuế ph ả n ánh trong báo c á o t í nh thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu Mẫu s ố  10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số  1 34/20 1 6/NĐ-CP với định mức thực tế sản xuất, sổ sách, chứng từ kế toán, tài liệu kỹ thuật trong quá trình sản xuất có liên quan đ ế n nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đ ề  nghị hoàn thuế.
Trường hợp kiểm tra l ầ n đ ầ u hoặc chưa có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất, cơ  q uan hải quan phải kiểm tra cơ sở sản xuất, quyền sử dụng đối với máy móc, thi ế t bị tại cơ sở sản xuất ”.
Như vậy, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế; đáp ứng cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế; thực hiện đầy đủ thủ tục và h ồ  sơ hoàn thuế theo các quy định nêu trên thì được hoàn thuế nhập khẩu. Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện kiểm  tr a và giải quyết thủ tục theo các quy định nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng biết, liên hệ với Chi cục hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế để được xem xét xử lý theo thẩm qu y ền ./.
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- Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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